Số liệu, tên loại minh chứng 

Đánh giá trường chất lượng cao

Tiêu chuẩn 2.7: Thực hiện đào tạo hợp tác theo đúng chương trình/kế hoạch tại trường và tại doanh nghiệp

- Tên các nghề có thực hiện Đào tạo hợp tác: ………………..

- Tóm tắt cách thức tổ chức, thực hiện Đào tạo hợp tác; trong đó nêu rõ số lượng và trình độ cán bộ doanh nghiệp thực hiện đào tạo: …………   

* Minh chứng:

- Hợp đồng (nội dung hợp đồng)

- Văn bản thỏa thuận

- Bản ghi nhớ

- Liệt kê tên doanh nghiệp hợp tác đào tạo

- Nội dung hợp tác: trường và doanh nghiệp cùng thực hiện đào tạo theo chương trình đào tạo, bao gồm: doanh nghiệp tham gia vào phát triển và chỉnh sửa tiêu chuẩn nghề, chuẩn đầu ra; doanh nghiệp trực tiếp thực hiện một trong các nội dung đào tạo tại doanh nghiệp; tham gia đánh giá/cấp chứng chỉ đào tạo.

Tiêu chuẩn 4.4. Các chương trình đào tạo các nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành nghề đáp ứng yêu cầu giảng dạy.
-  Số lượng các nghề có sử dụng phần mềm mô phỏng: …….

-  Số lượng các nghề có phần mềm mô phỏng đáp ứng 80% yêu cầu giảng dạy: ….

Tiêu chuẩn 2.9: Cung cấp, tổ chức các khóa đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp trong nước.

· Kế hoạch mở lớp dạy nghề ngắn hạn (hàng năm có lập kế hoạch mở lớp? cung cấp minh chứng)
1. Tin học

Mở theo khóa vào đầu mỗi học kỳ dành cho HSSV của trường

2. Nghề ngắn hạn các Khoa

Học viên đăng ký và nhập học hàng ngày

· Các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, thi tay nghề
Tất cả hợp đồng bản gốc đều được lưu trữ tại Phòng TC-HC-TH và Phòng Kế hoạch – Tài chính
· Số liệu học viên đã được cấp chứng chỉ
1. Tin học

Số chứng chỉ đã cấp: 1981 chứng chỉ A gồm

· 2015: cấp 703 chứng chỉ A

· 2016: cấp  1016 chứng chỉ A

· 2017: cấp 262 chứng chỉ A
2. Nghề ngắn hạn các Khoa

Số chứng chỉ đã cấp: 485
Tiêu chuẩn 3.1: Đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông hoặc tương đương

· Tổng số nhà giáo:

· Số lượng nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao hoặc tương tương.
Tiêu chuẩn 3.3. Đội ngũ nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc tương đương

	Cấp độ 

(CEFR)
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC
	Cambridge Exam
	BEC
	BULATS

	B1
	4.5
	450 PBT

133 CBT  

45 iBT
	450
	Preliminary PET
	Business Preliminary
	40

	B2
	5.5 
	500 BPT

173 CBT  

61   iBT
	600
	First    

FCE
	Busines Vantage
	60


- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo đạt chuẩn B1 trở lên hoặc tương đương: …….

Tiêu chuẩn 3.7. Nhà giáo dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên
- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia: …….

- Tỷ lệ nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên tổng số nhà giáo của trường : ……%

Tiêu chuẩn 3.8. Nhà giáo dạy các nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm  (CNTT, Cơ khí, Điện-Điện tử,Động lực)có chứng chỉ sư phạm/chứng chỉ kỹ năng nghề/chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng do tổ chức quốc tế cấp
- Tổng số nhà giáo dạy các nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm : ………………….

-  Số lượng nhà giáo có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: …….

Tiêu chuẩn 3.9. Tỷ lệ nhà giáo có trình độ thạc sỹ trở lên ít nhất là 70%.
- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo có trình độ thạc sĩ trở lên: …….

Tiêu chuẩn 5.6. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường có chứng chỉ/bằng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp/quản lý trường học
- Tổng số cán bộ quản lý nhà trường: ………………….

-  Số lượng cán bộ quản lý có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: …….

- Tỷ lệ cán bộ quản lý có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: ……%

